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Phụ bản 1: Các loài lúa Oryza, nhiễm sắc thể, nhóm genome và phân phối địa dư 

Phụ bản 2:  

CÂY LÚA: 
Hình Thể Học và 
Các Thời Kỳ Phát Triển 

1. Hình thể học của cây lúa:

· Cơ cấu hạt lúa là quả dĩnh nhỏ gồm có (Hình 2a): 

Vỏ trấu gồm trấu trên và trấu dưới, 


Cám gồm biểu bì, quả bì và chủng bì (nucellus).  Màu sắc hạt gạo do 
            lớp chủng bì.

 



Phôi nhu gồm có lớp aleurone và phôi nhũ tích tụ tinh bột.


Mầm cây gồm có phôi (mầm) lá, phôi rễ và trụ phôi giữa ở phần dưới
      của hạt.
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Hình 2a: Hạt lúa

· Hình thể học của cây lúa:

Re: Rễ đầu tiên (rễ mộng) phát triển tối đa độ 15 cm và sống cho đến khi lá thứ 7 xuất hiện và có rễ chùm (Hình 2b).  Rễ mọc ra từ mắt và mỗi mắt có từ 5-25 rễ.  Ở mỗi rễ có nhiều lông mao có đường kính độ 5-10 (m và dài độ 50-200 (m, thường bị ảnh hưởng của môi trường.

Thân: Thân rỗng có lóng (đốt) và mắt. Lóng chót có mang mầm sinh trưởng để sinh ra các lóng và lá ở trên (Hình 2c).  Các lóng ở dưới thấp thường rất ngắn và mắt có mầm đâm chồi cấp 1 (đầu tiên), cấp 2 và cấp 3..  Những lóng ở trên vượt cao và tăng gia chiều dài mau lẹ khi cây lúa bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản.  Trong giai đoạn này các tế bào của mầm sinh trưởng của lóng cuối cùng bắt đầu phân hóa để sẽ trở thành các hoa lúa về sau.


Lá: Bẹ lá dài, phiến lá dài bìa hơi ‘cắt’, cổ lá (chỗ tiếp giáp giữa phiến lá và bẹ lá), tai lá cong có lông và mép cao (thìa lìa).  Lá cờ là lá cuối cùng mang gié lúa.  Những bẹ lá và lóng là nơi chứa tinh bột khi chất này thừa dư hoặc trước khi chuyển lên hạt lúa.
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Hình 2b: Hạt lua nẩy mầm

Sự tăng trưởng của lá lúa được đánh giá bằng chỉ số diện tích lá (LAI=leaf area index).  Chỉ số này là tỉ lệ của tổng số diện tích của tất cả các lá trên một đơn vị diện tích đất nơi hái các lá.  LAI có thể đạt đến cực đại 10, nhưng chỉ số diện tích lá cho quang tổng hợp tối đa độ 5-6.






Tổng số diện tích của tất cả các lá








LAI =  ______________________________






Diện tích đất của nơi hái các lá nêu trên

Bông lúa: thuộc loại chùm tụ tán với trục chính có nhiều nhánh cấp
            1 và cấp 2.

- Gié lúa bắt đầu từ lóng cuối cùng và vượt ra khỏi bẹ của lá cờ (Hình 2d).


- Hoa lúa là loại lưỡng tính, gồm có vỏ trấu trên (3 gân, có đuôi (râu) nhọn hoặc không có) và vỏ trấu dưới (5 gân), có lông hoặc không có. Hoa có 6 tiểu nhị có chỉ dài và bao phấn, chứa phấn hoa (nhị đực); và noãn sào (phôi nang) có 2 vòi nhụy (nuốm) ướt có lông (nhị cái) (Hình 2e).  Thường hạt phấn chỉ sống trong 5 phút sau khi thoát khỏi bao phấn, trong khi vòi nhụy có thể thụ tinh trong 3-7 ngày.

Hạt lúa là noãn sào thụ tinh đã chín, có hai mày trấu nhỏ trên và dưới, hai võ trấu trên và dưới, cuống trấu ở phần dưới của hạt và đuôi ở chót hạt (ngắn hoặc dài).  Một hạt lúa có trọng lượng từ 12-44 mg ở 0% ẩm độ.  


Theo IRRI, hạt gạo được phân loại theo chiều dài của hạt gạo như sau: rất dài: >7,50 mm, dài: 6,61 – 7,50 mm, trung bình: 5,51 – 6,60 mm, và ngắn: <5,50 mm.  Theo Ủy ban thực phẩm Codex (1990), sự xếp hạng gạo theo tỉ lệ bề dài-đối với-bề rộng như sau: hạt dài: (3,1, hạt trung bình: 2,1 – 3,0, và hạt ngắn: (2,0.

Hưu miên: Hưu miên là thời kỳ mà hạt lúa ngưng hoạt động dù gặp môi trường thuận lợi.  Đây là đặc tính hữu ích giúp hạt lúa vừa chín không nẩy mầm khi gặp trời mưa.  Hạt lúa có hưu miên từ ít ngày cho đến nhiều tuần lễ tùy theo giống lúa.

2.
Các thời kỳ phát triển của cây lúa:

Sự phát triển của cây lúa gồm có 3 thời kỳ: thời kỳ sinh trưởng, thời kỳ sinh sản và thời kỳ chín.

a)   Thời kỳ sinh trưởng - bắt đầu từ nẩy mầm đến lúc tượng gié phôi:

Thời kỳ này gồm có thời kỳ sinh trưởng căn bản (30-80 ngày từ nẩy mầm) và thời kỳ ngưng nghỉ cho giống nhiễm quang cảm.  Đa số lúa cải tiến không có hoặc có rất ít quang cảm hoặc thời kỳ ngưng nghỉ.  Thời kỳ sinh trưởng gồm có:

- Nẩy mầm (mộng): Rễ đầu tiên mọc ra khỏi rễ bao và thân mộng cũng              đồng thời mọc ra lá bao, nhưng ngắn hơn rễ mộng.  Thời kỳ này thường bị ảnh hưởng của giống lúa, nước, nhiệt độ và dưỡng khí (oxygen).

- Mạ non:  Lá đầu tiên (không có phiến lá) xuất hiện hoàn toàn từ hạt mọc mầm.  Mạ phát triển với chất dinh dưởng của phôi nhũ trong 10 ngày sau khi mọc mầm và rễ đầu tiên cũng bắt đầu lớn lên.  Lá tiếp tục mọc ra trung bình 3-4 ngày mỗi lá.  Tuổi mạ tốt cho lúa cấy độ 3 tuần lễ sau khi nẩy mầm.


- Đâm chồi:  Chồi xuất hiện từ mầm ở một trong những mắt thấp nhứt, từ 4-5 tuần lễ tùy theo giống lúa và nhiệt độ.  Lá thứ nhứt không có chồi.  Khi lá thứ 5 xuất hiện thì chồi và rễ mọc ra ở lá thứ 2.  Cũng vậy, khi lá thứ 6 (n) xuất hiện, chồi và rễ bắt đầu mọc ra ở lá thứ 3, nghĩa là theo công thức n-3.  Các giống lúa cải thiện có thời kỳ đâm chồi không kéo dài lâu và có rất ít hoặc không có chồi vô hiệu (không cho gié lúa).

- Đâm chồi tối đa:  Cây lúa không còn đâm chồi phụ nữa và vài chồi non bị chết.


- Lóng vượt: Lóng vượt ra mau lẹ ngay khi bắt đầu tượng gié cho đến khi trổ bông.
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b)  Thời kỳ sinh sản - gồm từ lúc tượng gié đến trổ bông:

· Tượng gié có thể xảy ra từ 40-80 ngày hoặc hơn nữa sau khi nẩy mầm, tùy theo giống sớm hay muộn.  Thời kỳ tượng gié bắt đầu khoảng 32-35 ngày trước khi trổ bông và thời gian này cố định cho bất kỳ giống lúa nào.  Độ 7-10 ngày sau khi tượng gié, gié phôi màu trắng có lông dài độ 1,0-1,5 mm.  Thời kỳ này còn gọi là tượng gié nông học, đo 23-25 ngày trước khi trổ bông, rất quan trọng trong việc bón phân đón đồng đúng hay không và ảnh hưởng đến hình thể của gié lúa sau này, chủ yếu chiều dài và số hạt lúa trên gié.  

Nông dân thường phí phạm rất nhiều trong việc sử dụng phân hóa học vì bón phân đón đồng không đúng lúc vào thời kỳ tượng gié nông học cho từng giống lúa!.  Có thể ước đoán thời kỳ tượng gié nông học này bằng 2 phương pháp:

i) Chu kỳ sinh trưởng (từ nẩy mầm đến chín): Ngày tượng gié nông học được xác nhận bằng cách lấy chu kỳ sinh trưởng trừ bớt đi 55 ngày (25 ngày từ tượng gié nông học đến trổ bông và 30 ngày từ trổ bông đến chín).  

Thí dụ: Giống IR 64 có chu kỳ sinh trưởng 110 ngày, thời kỳ tượng gié nông học sẽ là 55 ngày sau khi nẩy mầm (55 ngày = 110 ngày – 55 ngày).  Đối với bất cứ giống lúa nào, thời gian từ tượng gié nông học đến lúc lúa chín là 55 ngày, gồm 25 ngày từ tượng gié nông học đến trổ bông và 30 ngày từ trổ bông đến lúc lúa chín.  Con số này chỉ thay đổi vài ngày do ảnh hưởng của nhiệt độ mà thôi.


ii) Quan sát ngoài ruộng: Căn cứ vào cách tính theo chu kỳ sinh trưởng nêu trên, vào thời kỳ đâm chồi, cần theo dõi thời kỳ tượng gié nông học bằng cách chọn chồi chính của 2 hoặc 3 bụi lúa và tước bỏ lá lúa cho đến khi thấy gié trắng ở đỉnh dài độ 1,0 mm.  Lúc này là thời kỳ tượng gié nông học, đã được 7 ngày sau tượng gié phôi hay tương ứng với độ 25 ngày trước khi trổ bông.  Đây là thời kỳ thích hợp cho bón phân urê đón đòng.


Tuy nhiên, còn một số chồi khác của cùng một cây lúa chưa đạt đến  thời kỳ này.  Cho nên, áp dụng phân đạm đón đồng cho một thủa ruộng vào lúc này – tượng gié nông học – là hợp lý hơn hết.

	Số ngày từ nẩy mầm đến tượng gié nông học = Chu kỳ sinh trưởng - 55 ngày




Thời kỳ tượng gié của các giống lúa sớm, lỡ và muộn khác biệt nhau tùy theo thời kỳ sinh trưởng căn bản và thời gian ngưng nghỉ (còn gọi là lúa đứng đòng).  Lúa sớm và rất sớm chỉ có thời kỳ tăng trưởng căn bản, thời kỳ sinh sản và trổ bông, không có thời kỳ ngưng nghỉ.  Lúa lỡ có thời kỳ ngưng nghỉ lâu hơn và lúa muộn có thời kỳ này rất dài.  Trong hình 2f, ngày tượng gié nông học của lúa sớm khoảng 65 ngày sau khi nẩy mầm, lúa lỡ 90 ngày và lúa muộn 105 ngày.   Chú ý: lúa cấy có chu kỳ sinh trưởng dài hơn lúa gieo thẳng độ 7 ngày cho cùng một giống lúa.

-   Phát triển gié lúa: gié lớn dần lên độ 5 cm khoảng 15 ngày sau tượng gié.  Thời kỳ này rất dễ bị ảnh hưởng của các tác động tiêu cực của môi trường, như thời tiết bất lợi, thiếu nước, thiếu phân chủ yếu chất đạm, dĩ nhiên ảnh hưởng đến năng suất sau cùng của lúa (Bảng 2a).
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Lúa muộn

	
	
	
	


        0                          
                   105          130                   160          

    


ngày

    Ngưng nghỉ



Nẩy mầm         Đâm chồi

Tượng gié
Trổ bông        Chín

        


  tối đa                         nông học
   
Hình 2f: Các thời kỳ tăng trưởng của lúa sớm, lỡ và muộn

-   Trổ đồng: Khoảng 20-25 ngày sau khi tượng gié, bẹ của lá cờ phòng lên và vài lá của các chồi không có gié trở nên vàng.

-   Xuất hiện gié lúa: Các gié lúa bắt đầu vượt khỏi bẹ của lá cờ từ một đến 4 tuần lể tùy thuộc vào giống lúa và nhiệt độ nơi trồng.  Các giống lúa cải tiến có thời kỳ xuất hiện gié ngắn từ  7 đến 10 ngày.   Vào thời kỳ này, áp dụng thêm phân bồ tạt (K) để làm tăng năng suất lúa.


-   Trổ bông:  Các bao phấn bắt đầu mở ra trong bông lúa.  Hiện tượng này bắt đầu từ đỉnh xuống phần cuối của gié lúa trong vòng 3 ngày.  


-   Thụ tinh phấn: Lúa là loại cây tự thụ tinh rất cao (độ hơn 99%).  Sự thụ tinh thường xảy ra từ 9.00 đến 15.00 giờ tùy theo giống và thời tiết.  Các chỉ phấn kéo dài ra, vượt khỏi đỉnh vỏ trấu và đổ phấn ra ngoài.  Phấn rơi trên vòi nhụy (nướm) ướt, có lông, bắt đầu nẩy mầm và vòi phấn tiến vào noãn sào.  Sự thụ tinh phấn đã bắt đầu và trấu trên và dưới khép lại.  

c)  Thời kỳ chín - bắt đầu từ  trổ bông đến chín hoàn toàn.

Sau khi bông lúa đã thụ phấn, hạt bắt đầu phát triển với phôi nhũ cho đến lúc chín hoàn toàn trong vòng 27 đến 35 ngày tùy theo giống lúa và nhiệt độ trong vùng nhiệt đới vàtừ 40 đến 50 ngày trong vùng ôn đới.  Trong thời kỳ này, hạt lúa tăng gia kích thước, trọng lượng, thay đổi màu sắc và lá già.  Sự phát triển hạt lúa gồn có 3 thời kỳ:

1. Hạt sữa: Phôi nhũ lớn dần trong phôi nang, nghĩa là tinh bột tích tụ nhiều dần trong hạt lúa.

2. Hạt chắc: tinh bột loãng trở nên đậm đặc và cứng.

3. Hạt chín: khi màu của hạt lúa và gié lúa trở nên vàng.  Từ 95-100% hạt đã cứng và vàng.  Vài lá ở trên đỉnh trở nên vàng trong khi có giống lúa còn giữ các lá này màu xanh. 

Chỉ số thu hoạch (HI = harvest index) có thể cho biết năng suất của một giống lúa.  Chỉ số này là tỉ lệ năng suất hạt khô trên tổng trọng lượng chất khô.  Tổng trọng lượng chất khô của lúa có từ 10 đến 20 t/ha.  Chỉ số của giống lúa cổ truyền là 0,3 và của giống cao năng là 0,5.





     Năng suất hạt khô

                                HI =     __________________________





           Tổng trọng lượng chất khô

Nếu hiểu rõ ràng phương diện sinh lý của các thời kỳ phát triển của cây lúa, các nhân viên khuyến nông có thể khuyến cáo giúp nông dân cải thiện năng suất một cách hiệu quảvà đạt đến năng suất tiềm năng của lúa.  Thật vậy, công tác khuyến nông chỉ nhằm cải tiến các thành phần năng suất của lúa, gồm: 

· Số gié lúa/m2

· Số hạt lúa/gié

· Tỉ lệ hạt lép (%)

· Trọng lượng 1.000 hạt

Công thức dùng để tính năng suất lúa như sau:

	Năng suất (t/ha) = Số gié lúa/ m2 x số hạt lúa/ gié x % hạt đầy x trọng lượng 

                                1.000-hạt (gr) x 1/100.000




Thí dụ: Số gié lúa/m2 = 250 gié; số hạt/gié = 150 hạt; tỉ lệ lép = 10% hay 90% hạt đầy; trọng lượng 1000 hạt = 25 gr.  

Năng suất lúa= 250 x 150 x 90 % x 25 x 1/100.000 = 8,4 t/ha


Các thành phần năng suất của cây lúa bị chi phối chủ yếu bởi các yếu tố môi trường trong các thời kỳ phát triển của cây lúa được ghi nhận trong Bảng 2a; và phản ứng của cây lúa với nhiệt độ ở các thời kỳ tăng trưởng trong Bảng 2b.

Bảng 2a: Các thành phần năng suất, thời kỳ phát triển tương ứng của cây lúa và các yếu tố chi phối chủ yếu

	Các thành phần năng suất 


	Thời kỳ phát triển của cây lúa tương ứng


	Các yếu tố chi phối chủ yếu

	Số gié lúa/ m2
	1) Nẩy mầm

2) Mạ non

3) Đâm chồi
	- Giống lúa

- Oxygen

- Nhiệt độ

- Tuổi mạ (3 tuần lễ)

- Khoãng cách cấy, số lượng hạt giống (lúa sạ)

- Khí hậu

- Phân bón (N, P2O5, K2O)

- Quản trị nước, cỏ dại



	Số hạt lúa/ gié
	Từ tượng gié đến thời kỳ hạt lúa cứng dần:

1) Tượng gié

2) Phát triển gié

3) Trổ đồng

4) Trổ bông

5) Thụ tinh phấn

6) Hạt sữa
	- Giống lúa

- Khí hậu: nhiệt độ, nắng

- Áp dụng phân N

- Quản trị nước



	Tỉ lệ hạt lép
	Sự bất thụ của các bông lúa hoặc hạt lép xảy ra khi:

1) Thành lập hạt phấn (15 ngày trước khi trổ bông)

2) Lúc trổ bông 

3) Hạt sữa
	- Giống lúa

- Nhiệt độ (dưới 21oC lúc tạo ra hạt phấn hoặc trên 36oC lúc trổ bông, thụ phấn)

- Thiếu nước 

- Khí hậu (mây, mưa nhiều)

- Sâu bệnh phá hại

- Đổ ngã 

- Thu hoạch sớm




Bảng 2b: Phản ứng của cây lúa đối với các nhiệt độ ở các giai đoạn phát triển của cây lúa 

	Thời kỳ tăng trưởng


	Nhiệt độ tới độ (oC)

	
	Thấp
	Cao
	Tối hảo

	Nẩy mầm

Mạ non

Mọc rễ

Lá dài

Đâm chồi

Tượng gié

Gié phôi

Thành lập gié

Phấn hoa

Chín
	16-19

12-35

16

7-12

9-16

15

15-20

22

12-28
	45

35

35

45

33

-

30

35-36

>30
	18-40

25-30

25-28

31

25-31

-

-

30-33

20-29




Nguồn: Yoshida, 1981

Phụ bản 3: Những gen của cây lúa dại được chuyển qua lúa trồng
	Đặc tính chuyển đến O. sativa (AA genome)
	Loài Oryza cung cấp gen

	
	Loài lúa dại
	Genome accession
	Số

	Kháng lúa cỏ lùn 
	O. nivara
	AA
	101508

	Kháng bệnh bạc lá
	O. longistaminata
	AA
	-

	
	O. officinalis
	CC
	100896

	
	O. minuta
	BBCC
	101141

	
	O. latifolia
	CCDD
	100914

	
	O. australiensis
	EE
	100882

	
	O. brachyantha
	FF
	101232

	Kháng bệnh cháy lá
	O. minuta
	BBCC
	101141

	Kháng  rầy nâu
	O. officinalis
	CC
	100896

	
	O. minuta
	BBCC
	101141

	
	O. latifolia
	CCDD
	100914

	
	O. australiensis
	EE
	100882

	
	O. granulataa
	GG
	100879

	Kháng  rầy lưng trắng
	O. officinalis
	CC
	100896

	Bất dục đực
	O. sativa spontanea
	AA
	-

	
	O. perennis
	AA
	104823

	
	O. glumaepatula
	AA
	100969

	Kháng  sâu đục thân vàng
	O. brachyanthaa
	FF
	101232

	
	O. ridleyib
	HHJJ
	100821

	Kháng  bệnh bạc bẹ lá
	O. minutaa
	BBCC
	101141

	Kháng  Tungro
	O. rufipogona
	AA
	105908

	
	O. rufipogona
	AA
	105909

	
	O. officinalisb
	CC
	105220

	Khả năng vượt lóng
	O. rufipogona
	AA
	CB751

	Chịu đất phèn
	O. rufipogona
	AA
	106412

	
	O. rufipogona
	AA
	106423


a Vật liệu đang được thử nghiệm.

b Các dòng hồi giao được sản xuất.

Nguồn: Khush et al., 1998

Phụ bản 4: Danh sách các giống lúa thơm trồng ở miền Bắc

	Số danh

bộ
	Giống lúa
	Thời gian sinh trưởng (ngày)
	Chiều cao (cm)
	Dài

(mm)
	Rộng

(mm)
	D/R
	Mùi thơm

(đánh giá)
	Loài phụ
	loại lúa

	1916
	Bèo cái nac
	98
	52
	8.78
	3
	2.92
	1
	
	L. rẫy

	1913
	Bèo can cửu
	126
	86.6
	8.1
	3.5
	2.31
	2
	
	L. rẫy

	1815
	Blao dien
	98
	42.8
	8.63
	3.1
	2.78
	1
	
	L. rẫy

	1817
	Blao hung
	100
	58.8
	9.83
	3.21
	2.78
	1
	
	L. rẫy

	1820
	Blao lo non
	98
	67
	8.83
	2.8
	3.15
	1
	
	L. rẫy

	1816
	Blao phe ngoon
	99
	49.2
	9.83
	2.5
	3.93
	1
	
	

	1818
	Blao tom pi
	109
	97.2
	7.59
	3.03
	2.5
	1
	
	L.ruộng thấp

	2127
	Ble blu
	123
	79
	10.1
	3.4
	2.97
	2
	
	L. rẫy

	513
	Chiêm trắng
	140
	117.6
	8.45
	2.56
	3.30
	1
	Indica
	

	2089
	Gin plat (d2)
	
	72.4
	2.28
	3.67
	2.25
	1
	
	L.ruộng thấp

	42
	Hoa vàng Thái bình
	133
	101.8
	7.6
	3.8
	2.0
	2
	Indica
	

	1789
	Ken trắng
	122
	75.2
	8.2
	3.4
	2.4
	2
	
	L. rẫy

	1412
	Ken vàng
	135
	85.4
	8.95
	3.14
	2.85
	2
	Japonica
	

	1930
	Khẩu ba trăng
	112
	89.6
	8.15
	3.89
	2.09
	2
	Japonica
	L.ruộng thấp

	1401
	Khẩu bai
	129
	80.2
	8.5
	3.1
	2.74
	1
	
	

	2122
	Khẩu de danh
	110
	94
	9.8
	3.3
	2.96
	1
	
	L.rụông thấp

	2117
	Khẩu do ron
	112
	113.8
	9.47
	3.29
	2.87
	1
	Indica
	L.rụông thấp

	1423
	Khẩu đồi
	150
	87
	8.46
	3.33
	2.54
	2
	
	

	1430
	Khẩu lech
	108
	76.4
	9.79
	3.53
	2.77
	1
	
	

	1852
	Khẩu lôi
	112
	105.2
	7.4
	3.48
	2.12
	2
	Japonica
	L.ruộng thấp

	964
	Khẩu ma
	95
	93.2
	9.02
	3.34
	2.7
	1
	Indica
	

	2121
	Khẩu ma puông
	93
	71.4
	9.22
	3.59
	2.56
	1
	
	L. rẫy

	2105
	Khẩu mắc đuôi
	109
	81.4
	7.5
	3.7
	2.02
	2
	
	Lowland

	1858
	Khẩu mắc vai
	129
	88.2
	8.1
	2.8
	2.89
	1
	
	L. rẫy

	1841
	Khẩu mo lai
	112
	79.4
	7.89
	3.51
	2.24
	2
	Japonica
	L.rụông thấp

	1883
	Khẩu mo lai
	93
	66.4
	8.26
	3.65
	2.26
	2
	
	L.rụông thấp

	1840
	Khẩu moi me
	134
	94.4
	8.8
	3.7
	2.64
	2
	
	L.rụông thấp

	2095
	Khẩu nghĩa can
	127
	97
	7.7
	3.8
	2.02
	2
	
	L.rụông thấp

	971
	Khẩu nguyệt
	92
	97.8
	8.83
	2.36
	3.74
	1
	Indica
	

	1434
	Khẩu nông đam
	128
	90.0
	6.2
	3.2
	1.93
	1
	
	

	2094
	Khẩu nông hay
	93
	67.6
	9.29
	3.46
	2.68
	1
	
	L. rẫy

	1925
	Khẩu nưa chia
	112
	87
	7.81
	3.48
	2.24
	2
	Japonica
	L.rụông thấp

	1923
	Khẩu nưa moong
	111
	103
	7.7
	3.58
	2.15
	1
	Japonica
	L.rụông thấp

	1898
	Khẩu nưa nương
	92
	78.4
	7.95
	3.99
	1.99
	2
	
	L. rẫy

	1940
	Khẩu nưa tau
	103
	75.8
	6.91
	3.68
	1.87
	1
	
	L. rẫy

	1945
	Khẩu nưa tau
	98
	76.6
	7.97
	3.95
	2.01
	2
	
	L. rẫy

	1831
	Khẩu paila
	130
	107
	8.6
	3.4
	2.52
	2
	
	L.rụông thấp

	1924
	Khẩu rẩy
	101
	78.4
	7.9
	3.87
	2.04
	2
	
	L. rẫy

	2114
	Khẩu rước
	94
	76.4
	10.46
	3.0
	3.48
	1
	
	L. rẫy

	1425
	Khẩu tân lương
	153
	93.2
	7.2
	3.3
	2.18
	2
	
	

	2528
	Khẩu tẻ râu
	128
	80
	8.8
	3.1
	2.83
	2
	
	L. rẫy

	1961
	Khẩu tiếp
	114
	81.2
	10.4
	2.3
	4.52
	2
	
	L. rẫy

	1333
	Khẩu tum muôi
	131
	81.4
	7.3
	3.4
	2.14
	2
	
	

	1882
	Khẩu vai
	92
	81.2
	8.25
	3.4
	2.42
	1
	
	L. rẫy

	1403
	Khẩu xếp
	152
	80
	8.3
	3.52
	2.36
	2
	
	

	1455
	Lúa A cước
	122
	82.2
	10.03
	2.27
	4.41
	1
	Japonica
	

	1836
	Lúa lai rai
	112
	92
	9.7
	3.3
	2.93
	2
	
	L. rẫy

	1880
	Lúa lao dinh
	112
	99.6
	7.88
	3.66
	2.15
	1
	Japonica
	L.rụông thấp

	1775
	Lúa lốc nếp cẩm
	124
	66.2
	9.1
	3.1
	2.93
	1
	
	

	1776
	Lúa lốc nếp Moc chau
	122
	94
	8.1
	3.2
	2.53
	1
	
	

	1860
	Lúa mở
	108
	90
	8.3
	3.4
	2.44
	1
	
	L. rẫy

	1446
	Lúa nếp a doa
	127
	76.8
	8.1
	2.61
	3.09
	1
	Indica
	

	1454
	Lúa nếp a tut
	122
	82.8
	9.21
	3.22
	2.86
	1
	
	

	1786
	Lúa nếp cẩm
	124
	78.4
	9.7
	3.2
	3.03
	1
	
	L. rẫy

	1805
	Lúa tẻ nương
	104
	81
	8.6
	2.83
	3.03
	2
	
	L. rẫy

	512
	Mo trắng Vĩnh phúc
	111
	112.2
	8.15
	2.69
	3.03
	1
	Indica
	

	1792
	Nếp bả trầu
	112
	63.8
	8.6
	3.4
	2.52
	1
	
	L.rụông thấp

	1868
	Nếp bả trầu
	108
	69.8
	8.35
	3.1
	2.69
	2
	
	L.rụông thấp

	2137
	Nếp cái
	129
	89.4
	7.5
	3.1
	
	
	
	L.rụông thấp

	1801
	Nếp cái nương
	101
	89
	7.95
	3.91
	2.03
	1
	
	L. rẫy

	1793
	Nếp cẩm
	112
	70.2
	9.8
	3.3
	2.96
	1
	
	L. rẫy

	1845
	Nếp cẩm
	109
	103.8
	10.1
	2.62
	3.86
	1
	Indica
	L.rụông thấp

	1851
	Nếp cẩm
	111
	131.1
	9.49
	2.99
	3.17
	2
	Indica
	L.rụông thấp

	1888
	Nếp cẩm
	129
	88.2
	8.1
	2.8
	2.89
	1
	
	L.rụông thấp

	1439
	Nếp chao
	130
	96.6
	10.0
	3
	3.33
	1
	
	

	1427
	Nếp côn
	105
	106.2
	7.98
	2.92
	2.73
	1
	
	

	1931
	Nếp hạt tròn
	103
	66.2
	7.85
	4
	1.96
	1
	
	L. rẫy

	1771
	Nếp khẩu đôi
	127
	71.6
	9.0
	3.3
	2.72
	1
	
	

	1794
	Nếp mây
	127
	94.8
	7.1
	3.1
	2.29
	2
	
	L. rẫy

	1807
	Nếp mở
	99
	54.2
	8.38
	3.06
	2.73
	2
	
	L. rẫy

	1914
	Nếp mở
	115
	81.4
	8.6
	3.1
	2.77
	1
	
	L. rẫy

	1429
	Nếp nong đỏ
	127
	96.8
	7.1
	3
	2.36
	1
	
	

	1798
	Nếp nương
	97
	74.2
	8.53
	3.84
	2.22
	1
	
	L. rẫy

	1849
	Nếp nương
	127
	50.2
	9.0
	3.46
	2.6
	2
	
	L. rẫy

	1857
	Nếp nương
	112
	94.16
	8.86
	3.99
	2.22
	2
	
	L. rẫy

	1867
	Nếp nương
	104
	98.4
	7.54
	3.81
	1.97
	2
	
	L. rẫy

	1870
	Nếp nương
	125
	64.6
	8.4
	3.1
	2.70
	1
	
	L. rẫy

	1871
	Nế nương
	95
	78.6
	8.28
	3.7
	2.23
	1
	
	L. rẫy

	1872
	Nếp nương
	94
	62
	7.59
	3.96
	1.91
	2
	
	L. rẫy

	1865
	Nếp nương (d3)
	99
	77.6
	7.54
	3.78
	1.99
	2
	
	L. rẫy

	1826
	Nếp pai
	106
	87
	9.24
	3.24
	3.0
	1
	
	L. rẫy

	1827
	Nếp râu
	117
	82.6
	7.9
	3.3
	2.39
	2
	
	L. rẫy

	1855
	Nếp râu
	128
	106.8
	7.4
	3.4
	2.17
	1
	
	L.rụông thấp

	1830
	Nếp ruộng
	112
	104.8
	6.52
	3.49
	1.86
	1
	
	L.rụông thấp

	1854
	Nếp ruộng
	112
	105.4
	8.53
	3.16
	2.69
	2
	Indica
	L.rụông thấp

	2012
	Nếp te lau
	126
	102.8
	9.46
	3.1
	3.05
	2
	Japonica
	L. rẫy

	1441
	Nếp ti lau
	100
	90.8
	8.1
	3.3
	2.45
	1
	
	

	2138
	Nếp vai
	149
	61.5
	7.1
	3.7
	1.91
	2
	
	L.rụông thấp

	1416
	Nếp vàng
	113
	87.6
	7
	3.6
	1.94
	1
	
	

	1975
	Nếp vỏ đen
	97
	79.2
	8.95
	2.99
	2.99
	1
	Japonica
	L. rẫy

	2109
	Ngô lai
	99
	71.6
	8.22
	4.03
	2.03
	1
	
	L. rẫy

	2108
	Ngô oach
	96
	86.4
	9.88
	3.74
	2.64
	2
	
	L. rẫy

	2047
	Plau la
	111
	95.2
	9.3
	3.76
	2.47
	2
	Japonica
	L.rụông thấp

	2119
	San pa toong
	111
	88.2
	10.6
	2.59
	4.67
	1
	Indica
	L.rụông thấp

	86
	Sớm canh Bắc giang
	102
	103.7
	8.08
	2.85
	2.83
	1
	Japonica
	

	306
	Tám ấp bẹ Thái bình
	168
	124.33
	8.36
	2.53
	3.30
	2
	Japonica
	

	285
	Tám cổ ngổng Nam định
	163
	133.3
	8.38
	2.72
	3.08
	2
	
	


	300
	Tám đen Thái bình
	151
	126.9
	8.69
	2.6
	3.34
	2
	Indica
	

	294
	Tám đen Bắc ninh
	164
	124.5
	8.35
	2.6
	3.21
	2
	
	

	230
	Tám di Bắc ninh
	147
	121.3
	8.86
	2.67
	3.31
	2
	Indica
	

	221
	Tám đỏ Sơn tây
	145
	123.7
	8.6
	2.51
	3.42
	2
	Indica
	

	316
	Tám nghệ hạt đỏ
	168
	141.5
	8.43
	2.62
	3.22
	2
	Japonica
	

	295
	Tám nghệ Thái bình
	162
	141.5
	7.11
	2.41
	2.95
	2
	Indica
	

	245
	Tám nghệ Vĩnh phúc
	148
	149.33
	8.63
	2.61
	3.01
	2
	Indica
	

	244
	Tám râu Bắc giang
	151
	127.23
	8.58
	2.53
	3.39
	2
	Indica
	

	302
	Tám thơm Hải dương
	166
	135.05
	8.29
	2.76
	3.03
	2
	Japonica
	

	305
	Tám tròn Hải dương
	167
	145.3
	8.6
	2.63
	3.27
	2
	Japonica
	

	233
	Tám túc Tây bắc
	148
	122.2
	8.16
	2.32
	3.51
	2
	Japonica
	

	315
	Tám xoan
	169
	128.07
	8.09
	2.43
	3.33
	2
	Japonica
	

	2365
	Tám xoan
	127
	86
	7.58
	2.14
	3.54
	1
	
	L.rụông thấp

	313
	Tám xoan cô dâu Hải dương
	167
	125.51
	8.31
	2.5
	3.32
	2
	Indica
	

	312
	Tám xoan Hải dương
	168
	130.1
	8.37
	2.46
	3.4
	2
	Indica
	

	308
	Tám xoan Thái bình
	167
	136.21
	7.89
	2.4
	3.94
	2
	Indica
	

	1411
	Tân luông
	128
	85.2
	7.3
	3.7
	1.97
	2
	Japonica
	

	529
	Tẻ cay Hòa bình
	141
	112.2
	8.2
	2.56
	3.2
	2
	Indica
	

	901
	Tẻ kha trắng Hòa bình
	109
	91.8
	8.12
	2.95
	2.75
	1
	Japonica
	

	516
	Xe nương Tây bắc
	110
	122
	9.95
	2.15
	4.62
	1
	Indica
	



Nguồn: Nguyễn hữu et al., 2000

Lưu ý: 1: Ít thơm
2:Thơm

Phụ bản 5: Danh sách các giống lúa thơm trồng ở miền Nam

	Số thứ tự
	Số danh bộ
	Giống lúa
	Trổ bông (ngày)
	Chiều cao (cm)
	Trọng lượng

1000 (gr)
	Dài

(mm)
	Rộng (mm)
	Dài/Rộng
	Bạc bụng

	1
	1637
	Lúa Móng Chim
	20-11
	132
	19
	6.0
	1.9
	3.1
	5

	2
	1886
	Móng Chim Rời
	25-11
	143
	23
	6.5
	2.2
	3.0
	1

	3
	1939
	Móng Chim Rời
	25-11
	134
	23
	7.1
	2.3
	3.2
	1

	4
	0886
	Nàng Hương
	20-11
	162
	26
	6.8
	2.4
	2.9
	1

	5
	1297
	Nàng Hương
	20-11
	152
	22
	6.5
	2.4
	2.7
	1

	6
	1309
	Nàng Hương
	20-11
	150
	22
	6.5
	2.4
	2.7
	1

	7
	1502
	Nàng Hương
	20-11
	152
	25
	6.6
	2.1
	3.1
	1

	8
	0484
	Nàng Hương Thơm
	20-11
	154
	21
	6.3
	1.9
	3.2
	1

	9
	1792
	Nàng Nhen
	20-11
	155
	26
	6.7
	2.4
	2.8
	5

	10
	1236
	Nàng Thơm
	20-11
	149
	23
	6.3
	2.3
	2.8
	5

	11
	1218
	Nàng Thơm
	20-11
	150
	25
	5.8
	1.9
	3.0
	5

	12
	1308
	Nàng Thơm
	5-12
	178
	26
	6.5
	2.1
	3.0
	5

	13
	0657
	Nàng Thơm Chợ Đào
	5-12
	183
	21
	6.0
	2.2
	2.7
	5

	14
	1569
	Nàng Thơm Hạt Lựu
	20-11
	145
	27
	6.8
	2.3
	3.1
	5

	15
	0897
	Nàng Thơm Sớm
	25-11
	151
	24
	6.5
	2.2
	3.0
	1

	16
	1556
	NàngThơm Thủ Thừa
	25-11
	135
	27
	7.0
	2.1
	3.3
	5

	17
	1222
	Nanh Chồn
	20-11
	159
	24
	6.6
	2.3
	3.0
	1

	18
	1599
	Nanh Chồn
	25-11
	163
	22
	6.5
	2.1
	3.0
	1

	19
	1540
	Nhỏ Thơm
	25-11
	178
	25
	6.8
	2.0
	3.4
	5

	20
	1521
	Tàu Hương
	25-11
	172
	24
	6.5
	2.3
	3.0
	5

	21
	1735
	Tàu Hương
	25-11
	164
	24
	6.5
	2.2
	3.0
	5

	22
	1813
	Tàu Hương
	5-12
	178
	25
	7.2
	2.3
	3.2
	5

	23
	1066
	Tàu Hương
	5-12
	175
	22
	6.6
	2.3
	3.0
	5

	24
	1271
	Thơm Lùn
	5-12
	167
	23
	6.6
	2.0
	3.2
	5

	25
	0792
	Thơm Mỹ Xuyên
	5-12
	143
	27
	6.5
	2.2
	3.0
	1

	26
	1188
	Thơm Sớm
	5-12
	173
	24
	6.7
	2.1
	3.1
	1

	27
	1862
	Thơm Vàng
	5-12
	153
	24
	6.7
	2.1
	3.2
	1

	28
	1742
	Trắng Tép
	25-11
	171
	25
	6.8
	2.2
	3.0
	1


Nguồn: Nguyễn hữu et al., 2000.
Phụ bản 6: Danh sách các giống lúa thơm trồng ở miền Trung

	Số thứ tự
	Giống lúa
	Thời
	Chiều cao. (cm)
	Vùng trồng lúa

	1
	Bake dẽo (Lúa Thơm)
	109
	119
	Cao nguyên Trung phần

	2
	Bằng Muộn Nghệ An
	109
	94
	Bắc phần

	3
	Cúc Thơm
	126
	131
	Cao nguyên Trung phần

	4
	Nếp Bầu
	110
	105
	Bờ biển Trung phần phía Nam

	5
	Nếp Cẩm
	150
	150
	Cao nguyên Trung phần

	6
	Nếp Đắng
	110
	105
	Bờ biển Trung phần phía Nam

	7
	Nếp Đen
	113
	95
	Cao nguyên Trung phần

	8
	Nếp Đỏ
	125
	160
	Cao nguyên Trung phần

	9
	Nếp Đỏ Hạt Trắng
	150
	145
	Cao nguyên Trung phần

	10
	Nếp Đồi Hoa Vàng
	157
	160
	Cao nguyên Trung phần

	11
	Nếp Gan Gà
	140
	140
	Cao nguyên Trung phần

	12
	Nếp Hoa Vàng
	110
	115
	Bờ biển Trung phần phía Nam

	13
	Nếp Hoa Vàng Thanh Hóa
	145
	97
	Bắc phần

	14
	Nếp M’nong
	135
	140
	Cao nguyên Trung phần

	15
	Nếp Muôi
	140
	130
	Cao nguyên Trung phần

	16
	Nếp Ngự
	97
	120
	Bờ biển Trung phần phía Nam

	17
	Nếp Nùng
	160
	167
	Cao nguyên Trung phần

	18
	Nếp Quạ
	97
	115
	Bờ biển Trung phần phía Nam

	19
	Nếp Quanh
	130
	130
	Cao nguyên Trung phần

	20
	Nếp Quay
	160
	166
	Cao nguyên Trung phần

	21
	Nếp Rằn
	120
	105
	Cao nguyên Trung phần

	22
	Nếp Ráng
	130
	145
	Cao nguyên Trung phần

	23
	Nếp Tây
	120
	140
	Cao nguyên Trung phần

	24
	Nếp Than (Mbetnkik)
	155
	147
	Cao nguyên Trung phần

	25
	Nếp Thơm
	140
	140
	Cao nguyên Trung phần

	26
	Nếp Trắng (Dio-Klin)
	154
	147
	Cao nguyên Trung phần

	27
	Nếp Vàng
	150
	140
	Cao nguyên Trung phần

	28
	Tám đỏ Thanh hóa
	164
	95
	Bắc phần

	29
	Tám Thơm Thanh Hóa
	169
	138
	Bắc phần

	30
	Thái Thơm
	128
	134
	Cao nguyên Trung phần


Nguồn: Nguyễn Hữu Nghĩa et al., 2000

Phụ bản 7: Diện tích, sản lượng và năng suất lúa ở Đông dương, Nam kỳ, An-nam và Bắc kỳ, 1927-1945.
	Năm
	Diện tích (ha)
	Sản lượng (tấn lúa)
	Năng suất (t/ha)



	1927-1928

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.446.685

2.056.685

977.000

1.340.000

623.000

442.000
	6.503.000

2.417.000

1.032.700

1.872.300

791.000

390.000


	1,19

1,18

1,06

1,40

1,25

0,89



	1928-1929

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.553.229

2.121.357

1.031.000

1.335.872

623.000

442.000
	5.740.100

2.175.200

908.400

1.810.098

606.400

340.000
	1,05

1,03

0,88

1,35

0,97

0,77

	1929-1930

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.620.986

2.123.027

1.050.000

1.311.959

686.000

450.000
	5.948.400


	1,06

1,02

0,89

1,42

0,89

0,73

	1930-1931

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.804.552

2.209.677

1.108.000

1.380.875

646.000

460.000
	5.871.100

1.854.000

886.370

2.000.762

800.000

330.000
	1,01

0,84

0,90

1,45

0,80

0,72

	1930-1934

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.423.000

2.062.000

979.000

1.308.000

662.000

453.000
	5.831.900

2.123.700

897.800

1.757.800

627.000

339.600
	1,06

1,03

0,92

1,35

0,95

0,75

	1935-1936

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.460.000

2.111.000

941.000

1.332.000

694.000

382.000
	6.046.200

2.447.900

973.100

1.750.200

602.000

273.000
	1,11

1,16

1,10

1,31

0,87

0,71

	1936-1937

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.644.000

2.164.000

1.075.000

1.321.000

684.000

400.000
	6.316.200

3.050.000

928.000

1.596.2000

524.000

218.000
	1,12

1,41

0,86

1,21

0,77

0,64

	1937-1938

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	5.580.000

2.151.000

939.000

1.231.000

779.000

480.000
	6.308.500

2.579.300

1.049.900

1.604.300

779.000

296.000
	1,13

1,20

1,12

1.30

1,00

0,62

	1938-1939

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	6.012.000

2.308.000

1.107.000

1.368.000

785.000

444.000
	7.133.400

2.853.300

1.134.100

1.977.000

795.900

373.100
	1,19

1,24

1,02

1,44

1,01

0,84

	1939-1940

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2.320.000

-

1.392.000

-

-
	-

2.634.600

-

1.957.300

-

-
	-

1,14

-

1,41

	1940-1941

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2.216.000

1.084.000

1.301.000

959.000

-


	-

3.000.000

1.082.200

1.713.000

658.300
	-

	1941-1942

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2.217.000

1.113.000

1.432.000

960.000

-


	6.783.800

3.000.300

934.4000

1.646.700

858.400

344.000
	-

1,35

0,84

1,15

0,89

-

	1942-1943

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2,372.000

1.059.000

1.504.000

813.000

-
	7.175.400

2.975.100

1.045.200

1.897.000

949.100

309.000
	-

1,25

0,99

1,26

1,17

	1943-1944

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2.357.000

1.046.000

1.384.000

941.000

-
	-

2.764.700

-

1.762.000

967.500

-
	-

1,17

-

1,27

1,03

-

	1944-1945

Đông dương

Nam kỳ

An nam

Bắc kỳ

Cam bốt

Lào
	-

2.245.000

1.190.000

1,427.000

808.000

-
	-

2.370.900

-

1.680.000

6.446.000

-
	-

1,04

-

1,18

1,04

-


Nguồn: International Institute of Agriculture, 1927-1945

 Phụ bản 8: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa ở Việt nam, 1961-1999 

	Năm
	Lúa ở Việt nam

	
	Diện tích (ha)
	Năng suất (kg/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1961
	4.744.000
	1.896
	8.997.400

	1962
	4.888.860
	1.993
	9.747.040

	1963
	4.496.520
	2.140
	9.622.670

	1964
	4.987.800
	1.944
	9.697.030

	1965
	4.826.300
	1.941
	9.369.000

	1966
	4.681.300
	1.808
	8.463.500

	1967
	4.795.800
	1.916
	9.188.400

	1968
	4.893.800
	1.709
	8.366.150

	1969
	4.930.000
	1.788
	8.815.000

	1970
	4.724.400
	2.153
	10.173.300

	1971
	4.692.100
	2.226
	10.447.000

	1972
	4.900.000
	2.193
	10.748.200

	1973
	5.030.000
	2.212
	11.125.000

	1974
	5.111.920
	2.156
	11.023.290

	1975
	4.855.900
	2.120
	10.293.600

	1976
	5.297.300
	2.233
	11.827.200

	1977
	5.468.700
	1.938
	10.597.100

	1978
	5.462.500
	1.792
	9.789.900

	1979
	5.485.200
	2.072
	11.362.900

	1980
	5.600.200
	2.080
	11.647.400

	1981
	5.651.900
	2.197
	12.415.200

	1982
	5.711.700
	2.519
	14.390.200

	1983
	5.611.700
	2.627
	14.743.300

	1984
	5.675.000
	2.732
	15.505.600

	1985
	5.703.900
	2.783
	15.874.800

	1986
	5.688.600
	2.813
	16.002.900

	1987
	5.588.600
	2.702
	15.102,600

	1988
	5.726.380
	2.969
	17.000.000

	1989
	5.895.800
	3.222
	18.996.304

	1990
	6.027.700
	3.189
	19.225.104

	1991
	6.302.700
	3.113
	19.621.904

	1992
	6.475.400
	3.334
	21.590.304

	1993
	6.559.400
	3.481
	22.836.600

	1994
	6.598.600
	3.566
	23.528.300

	1995
	6.765.600
	3.690
	24.963.700

	1996
	7.003.800
	3.769
	26.396.700

	1997
	7.099.700
	3.877
	27.523.900

	1998
	7.362.400
	3.958
	29.411.700

	1999
	7.648.100
	4.105
	31.393.800

	2000
	7.654.900
	4.253
	32.554.000

	2001
	7.505.000
	4.145
	31.106.000


Nguồn: FAOSTAT, 2002

Phụ bản 9: Diện tích tưới tiêu nông nghiệp ở Việt nam, Á châu và thế giới, 1961-1998

	Diện tích tưới tiêu

nông nghiệp (1000Ha)
	Quốc gia

	
	Thế giới
	Á châu
	Việt nam

	1961
	138.989
	
	1.000

	1962
	141.674
	
	1.000

	1963
	144.338
	
	1.000

	1964
	146.990
	
	1.000

	1965
	149.976
	
	1.000

	1966
	153.275
	
	1.000

	1967
	156.297
	
	1.100

	1968
	159.719
	
	1.100

	1969
	163.904
	
	1.100

	01970
	167.803
	
	1.200

	1971
	171.526
	
	1.200

	1972
	175.190
	
	1.200

	1973
	180.216
	
	1.300

	1974
	183.784
	
	1.300

	1975
	188.225
	
	1.400

	1976
	192.423
	
	1.400

	1977
	195.849
	
	1.400

	1978
	203.974
	
	1.401

	1979
	207.387
	
	1.555

	1980
	209.716
	
	1.700

	1981
	213.064
	
	1.800

	1982
	215.264
	
	2.000

	1983
	218.853
	
	2.100

	1984
	223.143
	
	2.300

	1985
	225.150
	
	2.500

	1986
	227.660
	
	2.600

	1987
	229.206
	
	2.700

	1988
	232.226
	
	2.700

	1989
	238.483
	
	2.800

	1990
	244.346
	
	2.900

	1991
	248.007
	
	2.900

	1992
	251.494
	172.318
	2.900

	1993
	255.700
	175.935
	3.000

	1994
	257.805
	177.745
	3.000

	1995
	260.949
	180.460
	3.000

	1996
	264.750
	184.223
	3.000

	1997
	268.122
	187.529
	3.000

	1998
	271.432
	191.171
	3.000


Nguồn: FAO, 2000
Phụ bản 10: Sản xuất và nhập khẩu phân hóa học (tấn), 1961-1998

	Năm
	Sản xuất
	Nhập khẩu
	Năm


	Sản xuất
	Nhập khẩu

	1961
	75.000
	14.000
	1979
	45.000
	116.300

	1962
	80.000
	15.000
	1980
	39.102
	157.900

	1963
	96.000
	9.000
	1981
	32.568
	195.870

	1964
	81.000
	11.000
	1982
	39.596
	249.373

	1965
	65.000
	13.000
	1983
	47.732
	358.787

	1966
	33.000
	13.000
	1984
	28.168
	387.767

	1967
	18.000
	12.888
	1985
	73.900
	350.730

	1968
	7.000
	52.443
	1986
	69.028
	512.407

	1969
	33.000
	254.919
	1987
	71.340
	380.083

	1970
	65.000
	280.120
	1988
	74.880
	518.100

	1971
	96.000
	166.622
	1989
	80.300
	478.425

	1972
	42.000
	250.178
	1990
	77.000
	462.177

	1973
	41.000
	177.400
	1991
	85.300
	666.200

	1974
	95.000
	190.000
	1992
	10.,900
	696.900

	1975
	100.000
	240.000
	1993
	144.500
	778.000

	1976
	71.300
	230.000
	1994
	166.200
	1.113.000

	1977
	141.000
	278.600
	1995
	179.000
	1.076.000

	1978
	145.000
	196.300
	1996
	190.000
	1.265.000

	1979
	45.000
	116.300
	1997
	190.000
	1.376.400

	
	
	
	1998
	174.300
	1.778.000


Nguồn: FAO STAT, 1999

Phụ bảng 11: Xuất khẩu trong vùng và những xứ quan trọng trong thời tiền Cách Mạng Xanh (X 1000 tấn gạo), 1934/38-1963
	Vùng/ quốc gia
	1934-38
	1952-56
	1957-59
	1960
	1961
	1962
	1963



	Viển Đông
	
	
	
	
	
	
	

	  Miến Điện
	3.070
	1.439
	1.619
	1.749
	1.591
	1.722
	1.664

	  Thái Lan
	1.388
	1.251
	1.266
	1.201
	1.564
	1.274
	1.442

	  Miền Bắc
	
	
	87
	112
	14
	6
	2

	  Miền Nam
	1.320
	166
	181
	340
	154
	84
	322

	  Cambodia
	
	
	197
	318
	229
	132
	372

	  Trung                     Quốc
	17
	717
	1.137
	1.182
	362
	563
	631

	  Đài loan
	675
	96
	154
	35
	70
	51
	157

	  Nam Triều tiên
	1.158
	“
	2
	26
	4
	59
	6

	  Pakistan
	“
	105
	24
	69
	124
	128
	117

	  Xứ khác
	354
	60
	32
	34
	45
	29
	39

	TOTAL
	7.982
	3.834
	4.699
	5.066
	4.157
	4.048
	4.752

	Châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	

	   Mỹ Quốc
	72
	678
	692
	997
	836
	1.050
	1.197

	   Guyana    thuộc Anh
	16
	40
	38
	65
	92
	80
	85

	   Ba Tây
	54
	56
	21
	“
	151
	44
	“

	   Xứ khác
	31
	122
	83
	65
	93
	186
	104

	TỔNG CỘNG
	173
	896
	834
	1.127


	1.172
	1.360
	1.386

	Phi Châu và Trung Đông
	
	
	
	
	
	
	

	   Ai Cập
	100
	93
	240
	305
	226
	144
	380

	Madagascar
	4
	35
	36
	24
	25
	50
	27

	   Xứ khác
	147
	69
	21
	13
	36
	6
	10

	TỔNG CỘNG
	251
	197
	297
	342
	277
	200
	417



	Âu Châu


	
	
	
	
	
	
	

	   Ý Đại Lợi
	149
	247
	154
	124
	218
	172
	144

	   Tây Ban  Nha
	36
	65
	63
	29
	93
	46
	42

	   Xứ khác
	1
	40
	64
	48
	18
	26
	7

	TỔNG CỘNG
	186
	352
	281
	201
	329
	244
	193

	Hải Đảo
	
	
	
	
	
	
	

	   Úc Châu
	13
	33
	45
	71
	57
	52
	57

	TỔNG CỘNG THẾ  GIỚI
	8.605
	5.312
	6.156
	6.807


	5.992
	5.904
	6.805


Nguồn: Angladette, 1966 ( theo FAO)

Phụ bản 12: Nhập và xuất khẩu gạo (tấn) và trị giá(đô-la) của Việt nam, 

1961-1998

	
Năm
	Gạo

	
	Nhập khẩu (Mt)
	Trị giá (1000$)
	Xuất khẩu (Mt)
	Trị giá (1000$)

	1961
	18.500
	3.475
	182.251
	18.049

	1962
	211500
	43.048
	89.763
	9.551

	1963
	450.000
	51.300
	229.318
	36.634

	1964
	420.000
	47,250
	59.582
	6.553

	1965
	329.593
	42.647
	2.955
	330

	1966
	894.194
	129.291
	12.525
	1.580

	1967
	1.250.000
	200.000
	3.441
	520

	1968
	1.230.000
	220.000
	2.362
	400

	1969
	1.030.000
	165.000
	20.076
	3.300

	1970
	1.260000
	186.000
	18.479
	2.900

	1971
	690.000
	87.000
	6.000
	900

	1972
	880.000
	115.000
	3.000
	480

	1973
	850.000
	175.000
	2.000
	400

	1974
	910.000
	340.000
	2.000
	700

	1975
	350.000
	200.000
	22.000
	6.500

	1976
	147.700
	191.500
	5.600
	1.400

	1977
	197.000
	69.000
	5.000
	1.500

	1978
	70.000
	28.000
	1.400
	500

	1979
	250.000
	97.000
	140.000
	49.000

	1980
	201.400
	84.500
	33.300
	10.143

	1981
	12.000
	3.000
	0
	0

	1982
	197.000
	60.000
	8.000
	2.800

	1983
	42.000
	15.000
	46.000
	13.500

	1984
	322.000
	81.000
	83.000
	22.000

	1985
	336.100
	81.000
	59.400
	15.000

	1986
	482.500
	63.691
	132.000
	21.623

	1987
	322.500
	44.113
	120.400
	17.107

	1988
	199.500
	50.210
	91.200
	27.192

	1989
	55.125
	15.363
	1.420.000
	290.018

	1990
	1.900
	500
	1.624.000
	304.637

	1991
	6.168
	1.234
	1.033.000
	234.482

	1992
	1.700
	510
	1.945.800
	417.742

	1993
	750
	220
	1.722.000
	310.000

	1994
	0
	0
	1.983.000
	359.600

	1995
	11.000
	3.300
	1.988.000
	391.900

	1996
	0
	0
	3.500.000
	750.000

	1997
	0
	0
	3.574804
	870.892

	1998
	0
	0
	3.800.000
	1.023.997

	1999
	
	
	
	


Nguồn: FAOSTAT, 1999

Phụ bản13: Các nước nhập khẩu gạo của Việt nam từ 1989 đến 1996

	Việt Nam
	Year

	Gạo
	1989
	1990
	1994
	1995
	1996

	Albania (MT)
	0
	3.500
	
	
	

	Algeria (MT)
	
	
	68.100
	26.300
	

	Angola (MT)
	0
	4.000
	15.100
	
	

	Brazil (MT)
	36.900
	156.700
	280.000
	
	45.000

	Bulgaria (MT)
	2.000
	0
	
	
	

	Cameroon (MT)
	19.000
	20.100
	
	
	23.000

	Cape Verde (MT)
	3.100
	0
	
	
	

	Cent Afr Rep (MT)
	3.500
	0
	
	
	

	Sri Lanka (MT)
	70.500
	100.300
	10.100
	
	9.000

	Chile (MT)
	
	
	10.300
	
	

	Colombia (MT)
	
	
	129.600
	14.900
	

	Comoros (MT)
	
	
	14.400
	
	

	Congo, Rep (MT)
	4.000
	8.900
	3.600
	
	

	Cuba (MT)
	67.600
	24.800
	168.500
	200.100
	260.000

	Czechoslovak (MT)
	2.000
	0
	
	
	

	Benin (MT)
	5.400
	17.800
	
	
	

	El Salvador (MT)
	
	
	12.900
	
	

	Fiji Islands (MT)
	
	
	
	200
	

	Gabon (MT)
	
	
	14.400
	20.100
	

	Gambia (MT)
	15.000
	25.700
	19.900
	
	

	Ghana (MT)
	15.000
	48.700
	19.200
	5.800
	32.000

	Guatemala (MT)
	
	
	5.500
	
	

	Guinea (MT)
	77.700
	16.400
	
	
	46.000

	Haiti (MT)
	0
	5.000
	35.900
	
	36.000

	Honduras (MT)
	
	
	23.600
	
	

	China,H.Kong (MT)
	
	
	
	1.200
	

	Hungary (MT)
	10.000
	400
	500
	5.500
	

	India (MT)
	41.900
	0
	
	
	

	Indonesia (MT)
	0
	56.400
	187.500
	512.000
	120.000

	Iran (MT)
	200.600
	0
	30.900
	5.300
	385.000

	Iraq (MT)
	0
	20.200
	28.100
	90.900
	200.000

	Cơte dIvoire (MT)
	68.400
	18.400
	15.600
	
	106.000

	Jamaica (MT)
	
	
	16.700
	
	

	Jordan (MT)
	
	
	29.500
	400
	

	Kenya (MT)
	
	
	13.600
	
	

	Cambodia (MT)
	0
	50.000
	
	4.200
	

	Korea D P Rp (MT)
	26.800
	132.500
	
	
	

	Liberia (MT)
	
	
	500
	
	

	Libya (MT)
	12.500
	0
	30.700
	20.000
	

	Madagascar (MT)
	51.900
	14.300
	
	
	

	Malaysia (MT)
	5.100
	33.400
	151.900
	147.800
	97.000

	Mali (MT)
	0
	5.000
	
	
	

	Mexico (MT)
	34.700
	61.900
	
	
	

	Mozambique (MT)
	
	
	1.100
	
	

	Nicaragua (MT)
	0
	14.100
	14.200
	
	

	Czech Rep (MT)
	
	
	2.000
	
	

	Peru (MT)
	48.700
	72.200
	85.100
	40.500
	132.000

	Philippines (MT)
	429.600
	0
	3.900
	104.500
	377.000

	Poland (MT)
	2.000
	0
	11.500
	
	

	GuineaBissau (MT)
	4.200
	0
	
	6.600
	7.000

	Runion (MT)
	0
	14.800
	
	
	

	Romania (MT)
	12.000
	0
	11.000
	
	

	Senegal (MT)
	59.700
	0
	18.600
	
	120.000

	Sierra Leone (MT)
	15.100
	9.300
	17.200
	
	

	Singapore (MT)
	2.000
	700
	400
	14.200
	

	South Africa (MT)
	
	
	3.700
	
	

	Switzerland (MT)
	
	
	
	11.000
	

	Syria (MT)
	
	
	12.500
	
	

	Tanzania (MT)
	
	
	34.100
	24.700
	

	Togo (MT)
	42.900
	20.100
	1.000
	25.300
	

	Turkey (MT)
	
	
	
	
	21.000

	Untd Arab Em (MT)
	
	
	20.000
	17.700
	

	USSR (MT)
	140.100
	42.500
	
	
	

	USA (MT)
	
	
	20.500
	
	

	Burkina Faso (MT)
	34.200
	0
	15.000
	
	

	Yemen (MT)
	
	
	90.700
	
	20.000

	Congo, Dem R (MT)
	10.500
	5.600
	10.500
	
	

	Unspecified (MT)
	95.400
	44.400
	77.200
	289.000
	862.000

	China (MT)
	 
	 
	435.500
	720.000
	225.000


Nguồn: FAOSTAT, 2000

Phụ bản 14: Thay đổi khẩu phần tại Việt nam và trên thế giới Từ 1961 đến 1998
	Lúa/người/Năm (Kg)
	Năm

	
	1961
	1965
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	1998

	   Viet Nam
	216,0
	233,8
	236,3
	232,3
	198,2
	238,8
	230,7
	241,6
	247,6

	   Á phú hản
	26,3
	28,7
	24,6
	26,0
	25,1
	20,1
	21,1
	20,3
	24,5

	   Bangladesh
	249,1
	243,7
	247,3
	195,9
	20,2
	201,6
	234,2
	220,7
	224,4

	   Cambodia
	255,3
	249,4
	254,2
	196,4
	20,3
	230,6
	250,4
	255,2
	253,2

	  Trung quốc
	73,9
	108,3
	117,5
	119,7
	126,2
	146,8
	140,4
	137,2
	137,4

	   Ấn độ
	108,1
	112,5
	101,6
	85,3
	89,8
	101,7
	114,6
	125,2
	120,5

	   Indonêxia
	119,3
	117,5
	149,4
	168,8
	181,6
	205,8
	221,0
	219,4
	223,8

	   Iran, Islamic Rep of
	25,5
	40,1
	35,0
	53,8
	44,1
	48,9
	45,2
	64,5
	49,2

	   Iraq
	22,8
	26,3
	30,1
	28,1
	49,3
	57,9
	54,1
	37,1
	48,9

	   Nhật bổn
	166,2
	158,2
	135,6
	126,7
	109,2
	103,6
	96,7
	93,7
	90,0

	   Bắc Triều tiên
	146,3
	136,2
	137,1
	125,4
	144,3
	137,1
	110,3
	113,1
	101,0

	   Nam Triều tiên
	148,6
	157,8
	184,4
	184,3
	202,5
	178,0
	155,7
	143,0
	141,8

	   Lào
	278,3
	282,9
	282,6
	282,2
	263,0
	268,8
	252,0
	25,8
	258,1

	   Mã lai xia
	181,3
	177,5
	181,6
	182,5
	163,6
	131,1
	132,2
	132,8
	137,2

	   Miến điện
	197,5
	211,0
	235,4
	249,1
	274,4
	289,6
	314,9
	330,7
	319,6

	   Nepal
	126,5
	124,1
	130,3
	118,0
	130,3
	139,4
	159,1
	118,8
	135,1

	   Pakistan
	24,7
	26,0
	41,3
	39,2
	32,0
	29,4
	28,8
	20,5
	24,5

	   Philippine
	130,2
	133,6
	120,4
	136,5
	142,3
	144,6
	150,0
	144,5
	142,7

	   Sri Lanka
	142,7
	160,5
	133,0
	143,0
	138,9
	159,1
	145,9
	136,1
	138,2

	   Thái lan
	209,0
	220,3
	227,9
	227,3
	213,4
	192,5
	160,7
	162,4
	163,4

	   Mỹ
	3,8
	4,7
	4,0
	4,8
	5,8
	5,7
	10,2
	12,8
	13,4

	 Úc châu
	4,1
	4,6
	4,6
	4,0
	6,1
	6,4
	10,1
	10,9
	13,9

	Á châu
	103,3
	118,3
	120,7
	116,5
	119,7
	131,9
	133,3
	131,1
	129,9

	 Phi châu
	14,4
	16,3
	17,2
	17,6
	21,9
	22,5
	24,7
	24,5
	27,2

	 Âu châu
	4,2
	4,4
	4,3
	4,8
	5,2
	5,4
	5,6
	5,1
	5,9

	 Trung đông
	20,5
	23,8
	23,8
	28,3
	28,1
	30,1
	30,5
	36,2
	34,6

	 Bắc my (đã phát triển)
	3,7
	4,6
	4,0
	4,7
	5,7
	5,7
	9,9
	12,4
	13,2

	 Nam mỹ
	37,1
	39,7
	40,3
	41,9
	43,9
	44,7
	47,6
	44,5
	43,7

	 Hải đảo
	7,7
	8,4
	9,6
	10,6
	14,4
	15,5
	20,2
	21,6
	23,8

	Thế giới
	61,6
	71,1
	74,1
	73,3
	76,7
	84,6
	86,6
	87,1
	87,0


     Nguồn: FAO  

Phụ bản 15: Máy kéo đang sử dụng, nhập khẩu , và trị giá nhập khẩu, 1961-98

	Năm
	Máy kéo nông nghiệp

	
	Đang sử dụng

(số lượng)
	Nhập khẩu

(số lượng)
	Tri giá nhập khẩu

(US$1000)

	1961
	2.500
	900
	1.000

	1962
	2.530
	900
	1,000

	1963
	2.560
	900
	1.000

	1964
	2.600
	900
	1.000

	1965
	2.630
	900
	1.000

	1966
	2.670
	920
	1.100

	1967
	2.700
	1.000
	1.200

	1968
	2.740
	1.000
	1.300

	1969
	2.770
	1.000
	1.400

	1970
	2.810
	1.100
	1.500

	1971
	2.840
	2.200
	3.319

	1972
	2.880
	1.376
	1.634

	1973
	2.920
	1.073
	1.308

	1974
	2.960
	400
	.00

	1975
	3.000
	400
	1.200

	1976
	3.033
	1.600
	6.500

	1977
	8.300
	5.200
	26.000

	1978
	1.570
	3.600
	21.000

	1979
	1.840
	2.000
	14.000

	1980
	24.105
	971
	7.918

	1981
	25.540
	800
	6.600

	1982
	26.970
	200
	1.800

	1983
	28.400
	230
	2.000

	1984
	29.830
	280
	1.900

	1985
	31.620
	200
	2.500

	1986
	23.405
	230
	2.100

	1987
	22.578
	370
	3.500

	1988
	22.405
	420
	4.000

	1989
	22.127
	763
	7.510

	1990
	25.086
	1.604
	3.322

	1991
	35.375
	148
	1.315

	1992
	37.627
	120
	1.000

	1993
	45.776
	120
	1.000

	1994
	89.106
	120
	1.000

	1995
	97.817
	120
	1.000

	1996
	109.501
	120
	1.000

	1997
	115.487
	120
	1.000

	1998
	122.958
	120
	1.000


Nguồn: FAOSTAT

Phụ bản 16: Những thí dụ về làm bảng đồ gen của các đặc tính nông học quan trọng với cách đánh dấu phân tử trong lúa

	Gen
	Đặc tính
	Nhiễm sắc thể
	Dấu nối
	Khoảng cách nối

(cm)
	Dẫn chứng

	Pi-1
	Kháng cháy lá
	11
	Npb181
	3.5
	Yu, 1991

	Pi-2(t)
	Kháng cháy lá
	6
	RG64
	2.1
	Yu et al., 1991; Hittalmani et al., 1995

	Pi-4
	Kháng cháy lá
	12
	RG869
	15.3
	Yu et al., 1991

	Pi-ta
	Kháng cháy lá
	12
	RZ397
	3.3
	Yu et al., 1991

	Pi-5(t)
	Kháng cháy lá
	4
	RG498
	5-10
	Wang et al., 1994

	
	
	
	RG788
	
	

	Pi-6(t)
	Kháng cháy lá
	12
	RG869
	20.0
	Yu, 1991

	Pi-7(t)
	Kháng cháy lá
	11
	RG103
	5-10
	Wang et al., 1994

	Pi-9(t)
	Kháng cháy lá
	6
	RG16
	-
	R. Nelson (pers. comm.)

	Pi-10(t)
	Kháng cháy lá
	5
	RRF6,RRH18
	-
	Naqvi et al., 1995

	Pi-11(t)
	Kháng cháy lá
	8
	BP127
	2.4
	Zhu et al., 1992

	Pi-b
	Kháng cháy lá
	2
	RZ123
	-
	Miyamoto et al., 1996

	Xa-1
	Bacterial blast resistance
	4
	Npb235
	3.3
	Yoshimura et al., 1992

	Xa-2
	Kháng bạc lá
	4
	Npb235
	3.4
	Yoshimura et al., 1992

	
	Kháng bạc lá
	
	Npb197
	9.4
	

	Xa-3
	Kháng bạc lá
	11
	Npb181
	2.3
	Yoshimura et al., 1992

	
	
	
	Npb78, 3.5cm
	
	

	Xa-4
	Kháng bạc lá
	11
	Npb181
	1.7
	Yoshimura et al., 1992, 1995

	
	
	
	Npb78, 1.7cm
	
	

	Xs-5
	
	5
	RG556
	0-1
	McCouch et al., 1991

	Xa-10
	Kháng bạc lá
	11
	OP072000
	5.3
	Yoshimura et al., 1995

	Xa-13
	Kháng bạc lá
	8
	RZ390
	0
	Yoshimura et al., 1995

	
	
	
	RG136
	3.8
	Zhang et al., 1996

	Xa-21
	Kháng bạc lá
	11
	Pta818
	0-1
	Ronald et al., 1992

	
	
	
	Pta248
	
	

	
	
	
	RG103
	5.5
	Sebastian et al., 1996

	RTSV
	Kháng siêu vi khuẩn Tungro
	4
	RZ262
	
	

	Bph-1
	Kháng rầy nâu
	12
	XNpb248
	-
	Hirabayashi and Ogawa, 1995

	Bph-10(t)
	Kháng rầy nâu 
	12
	RG457
	3.68
	Ishii et al., 1994

	Ef
	Trổ bông sớm
	10
	CD098
	9.96
	Ishi et al., 1994

	Fgr
	Mùi thơm
	8
	RG28
	4.5
	Ahn et al., 1992

	Wph-1
	Kháng rầy lưng trắng
	7
	-
	-
	McCouch, 1990

	Gm-2
	Kháng Gall midge 
	4
	RG329
	1.3
	Mohan et al., 1994

	
	
	
	RG476
	3.4
	

	Rf-3
	Fertility restorer
	1
	RG532
	0-2
	Zhang et al., 1997

	S-5
	Wide compatibility
	6
	RG213
	4.4
	Yanagihara et al., 1995

	Se-1
	Quang cảm
	6
	RG640
	0
	Mackill et al., 1993

	Se-3
	Quang cảm
	6
	A19
	5-10
	Maheswaran, 1995

	sdg(t)
	Nửa lùn
	5
	RZ182
	4.3
	Liang et al., 1994 

	sd-1
	Nửa lùn
	1
	RG109
	0.8
	Cho et al., 1994

	tms-1
	Bất dục đực nhiệt cảm
	8
	-
	-
	Wang et al., 1995

	tms-3(t)
	Bất dục đực nhiệt cảm
	6
	OPAC3640
	-
	Subudhi et al., 1997

	PMS 1
	Quang cảm
	7
	RG477
	4.3
	Zhang et al., 1993

	
	Bất dục đực 
	
	
	
	

	PMS 2
	Quang cảm
	3
	RG191
	-
	Zhang et al., 1993

	
	Bất dục đực
	
	
	
	

	Sub-1(t)
	Chịu ngập
	9
	RZ698
	-
	Nandi et al., 1997


  Nguồn: Khush et al., 1998

Phụ bản 17: Dân số Việt nam ở thành thị và nông thôn, 1950-2030

	Việt Nam
	Xếp loại dân chúng

	Dân số – phỏngđoán và dự kiến
	Tổng cộng (1000)
	Nông thôn (1000)
	Thành thị (1000)

	1950
	29.954
	26.467
	3.487

	1955
	32.009
	27.817
	4.192

	1960
	34.743
	29.636
	5.107

	1965
	38.341
	32.045
	6.296

	1970
	42.729
	34.909
	7.820

	1975
	48.030
	39.009
	9.021

	1980
	53.711
	43.373
	10.338

	1985
	59.898
	48.181
	11.717

	1990
	66.689
	53.532
	13.157

	1995
	73.866
	59.504
	14.362

	2000
	79.832
	64.082
	15.749

	2005
	85.296
	67.725
	17.571

	2010
	90.764
	70.704
	20.060

	2015
	96.610
	73.127
	23.483

	2020
	102.532
	74.540
	27.992

	2025
	108.037
	75.160
	32.877

	2030
	112.857
	74.866
	37.991


   Nguồn: FAO, 2000
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